
TT SBD Mã số/TĐN Họ và Tên Ngày sinh Phòng thi Mã đề Điểm Tổng Lớp
1 BDINH017 Lê Đăng Dương 10/8/2011 1 463 33 33/40 5A7

2 BDINH013 Trần Hoàng Nam 1/30/2011 1 906 33 33/40 5A7

3 DBIEN010 Lê Tiến Quân 3/10/2011 1 642 32 32/40 5B

4 HHTH001 Lê Diệp Anh 12/13/2011 1 490 31 31/40 5E

5 BDINH006 Lê Quang Huy 6/17/2011 1 471 31 31/40 5A7

6 DCUOG004 Nguyễn Tài Chính 10/18/2012 1 574 30 30/40 4B

7 BDINH021 Trương Đức Cường 3/9/2012 1 972 30 30/40 4A5

8 PSF012 Đới Thùy Dương 9/1/2011 1 142 30 30/40 5A

9 BDINH007 Lê Trần Hương Giang 1/5/2011 1 769 30 30/40 5A7

10 PSF006 Hoàng Đạt Hưng 17/4/2012 1 480 30 30/40 4Q2

11 TTR006 Nguyễn Đỗ Nam Phong 13/11/2011 1 189 30 30/40 5A

12 CVAN001 Nguyễn Ngọc Gia An 7/2/2011 1 424 29 29/40 5A

13 BDINH009 Hà Trọng Dũng 12/6/2011 1 740 29 29/40 5A7

14 HLOG002 Lương Minh Hải 14/03/2011 1 452 29 29/40 5A

15 DCUOG006 Nguyễn Bảo Long 5/19/2011 1 136 29 29/40 5A

16 HLAI004 Nguyễn Huy Nam 22/07/2011 1 897 29 29/40 5A

17 HLAI005 Vũ Mạnh Phát 4/2/2011 1 645 29 29/40 5A

18 BDINH004 Nguyễn Toàn Gia Quyền 4/22/2011 1 189 29 29/40 5A5

19 HLOG004 Lê Minh Hải 2/9/2012 1 512 28 28/40 4C

20 QTH002 Nguyễn Minh Hào 11/30/2011 1 947 28 28/40 4A4

21 NSON003 Mai Quốc Huy 11/2/2011 1 925 28 28/40 5B

22 CVAN002 Phạm Đắc Gia Khánh 23/12/2011 1 433 28 28/40 5A

23 HLINH002 Hoàng Thùy Linh 14/03/2011 1 540 28 28/40 5C

24 BDINH012 Bùi Đức Anh Quân 6/4/2011 1 693 28 28/40 5A7

25 BDINH005 Mai Chí Quyền 4/5/2011 1 692 28 28/40 5A6

26 DCUOG008 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10/3/2011 1 339 28 28/40 5A

27 DBIEN003 Mai Thế Thắng 2/14/2011 1 559 28 28/40 5A

28 PSF002 Lê Hoàng Vũ 29/6/2012 1 931 28 28/40 4Q1

29 DBIEN018 Ngô Thái Bình 1/7/2013 1 579 27 27/40 3D

30 DVE004 Vũ Lê Minh Châu 4/27/2012 1 424 27 27/40 4H

31 DBIEN038 Lê Diệp Khánh Chi 2/4/2012 1 354 27 27/40 4A

32 PSF007 Phạm Lê Khánh Chi 21/8/20212 1 267 27 27/40 4Q2



33 TPK001 Lê Thành Đạt 11/16/2011 1 612 27 27/40 5A

34 TTR002 Trịnh Tuấn Khải 27/2/2011 1 147 27 27/40 5A

35 PSF004 Bùi Anh Phong 22/10/2012 1 455 27 27/40 4Q1

36 PSF003 Nguyễn Khánh Phong 18/9/2012 1 513 27 27/40 4Q1

37 HTRG021 Nguyễn Thị Thu Trà 6/3/2013 1 276 27 27/40 3B

38 TPK004 Phạm Lê Bảo An 9/20/2011 1 954 26 26/40 5A

39 HTRG014 Nguyễn Trâm Anh 26/01/2012 1 255 26 26/40 4A

40 HHTH011 Phạm Ngọc Minh Anh 6/22/2011 1 866 26 26/40 5E

41 TPK003 Lê Khánh Chi 12/4/2011 1 603 26 26/40 5A

42 CTU001 Võ Minh Chính 9/7/2012 1 152 26 26/40 4A

43 CTU002 Cao Hoàng Dương 8/10/2011 1 505 26 26/40 5A

44 HTRG017 Lại Minh Hải 25/03/2012 1 471 26 26/40 4C

45 QTH003 Nguyễn Trung Kiên 12/16/2012 1 323 26 26/40 4A4

46 DCUOG012 Văn Thế Tuấn Long 12/2/2012 1 302 26 26/40 4A

47 HLOG003 Lê Hoàng Nguyên 1/1/2011 1 914 26 26/40 5A

48 BDINH014 Nguyễn Khôi Nguyên 4/14/2011 1 836 26 26/40 5A7

49 TSON002 Vũ Uyên Nhi 7/29/2012 1 646 26 26/40 4B

50 HHTH032 Nguyễn Nam Phương 1/23/2011 1 875 26 26/40 5B

51 DBIEN059 Nguyễn Anh Thư 5/25/2012 1 618 26 26/40 4H

52 TPK002 Lê Thủy Tiên 5/11/2011 1 244 26 26/40 5A

53 NWT019 Lê Nhật Vy 1/12/2012 1 917 26 26/40 4A3

54 HHTH019 Nguyễn Lê Thanh Bách 7/22/2011 1 950 25 25/40 5B

55 HTRG018 Trương Bảo Châu 1/4/2012 1 546 25 25/40 4C

56 DBIEN009 Nguyễn Đặng Ngọc Diệp 12/12/2011 1 474 25 25/40 5B

57 HNGOC001 Phạm Linh Giang 25/8/2011 1 307 25 25/40 5

58 NSON007 Mai Nhật Linh 4/6/2011 1 357 25 25/40 5C

59 DCUOG010 Tô Trúc Linh 2/7/2011 1 258 25 25/40 5A

60 HNINH001 Mai Hà My 8/1/2011 1 399 25 25/40 5A

61 HTRG022 Đoàn Thiên Phúc 13/04/2013 1 296 25 25/40 3B

62 DBIEN011 Lê An Phước 1/20/2011 1 259 25 25/40 5E

63 DCUOG007 Phan Lê Quý 6/20/2011 1 866 25 25/40 5A

64 CQUY001 Dương Thủy Tiên 24/7/2011 1 863 25 25/40 5A

65 HVINH002 Trịnh Văn Trường 14/07/2011 1 521 25 25/40 5C



66 CQUY002 Cao Nguyễn Lâm Uyên 4/3/2011 1 887 25 25/40 5A

67 NVTROI002 Đồng Văn Việt 1/6/2011 1 548 25 25/40 5B

68 NBS001 Lê Thế Anh 1/1/2021 1 933 24 24/40 5A1

69 DBIEN001 Nguyễn Minh Đức 6/23/2011 1 241 24 24/40 5A

70 DBIEN051 Nguyễn Lê Tiến Minh 3/11/2012 1 721 24 24/40 4A

71 NWT003 Quách Tấn Minh 8/3/2011 1 420 24 24/40 5A1

72 DBIEN036 Mai Ly Minh Phuong 10/15/2013 1 583 24 24/40 3H

73 QTH001 Nguyễn Đức Trung 10/12/2014 1 571 24 24/40 3A2

74 HG002 Nguyễn Tuấn Cường 10/4/2011 1 687 23 23/40 5A

75 HLINH001 Nguyễn Trọng Duy 29/09/2011 1 580 23 23/40 5A

76 DBIEN004 Lê Huy Mạnh 1/13/2011 1 505 23 23/40 5C

77 THO001 Hoàng Vũ Nhật Minh 28/7/2011 1 209 23 23/40 5A

78 QTH004 Phạm Quang Minh 7/9/2012 1 152 23 23/40 4A4

79 NVTROI009 Trần Ngọc Nhật Minh 1/2/2011 1 335 23 23/40 5H

80 DBIEN048 Hoàng Thủy Nguyên 4/12/2012 1 446 23 23/40 4A

81 NSON002 Mai Gia Phúc 26/3/2011 1 288 23 23/40 5B

82 NWT008 Nguyễn Minh Thắng 6/22/2012 1 162 23 23/40 4A1

83 NBS002 Trần Đình Minh Thiện 9/22/2011 1 502 23 23/40 5A1

84 NVTROI012 Mai Hải An 5/20/2012 1 580 22 22/40 4A

85 HTRG008 Hoàng Ngọc Anh 26/06/2011 1 463 22 22/40 5B

86 HNINH002 Nguyễn Phương Anh 28/12/2011 1 423 22 22/40 5B

87 HDONG002 Phạm Thanh Bình 18/06/2011 1 112 22 22/40 5

88 BDINH010 Lê Khánh Chi 4/23/2011 1 579 22 22/40 5A7

89 PSF001 Lê Đức Anh Đức 16/6/2012 1 205 22 22/40 4Q1

90 HLAI003 Lê Minh Đức 6/7/2011 1 847 22 22/40 5A

91 BDINH011 Vũ Hồ Trí Dũng 4/16/2011 1 114 22 22/40 5A7

92 NWT004 Phạm Nguyễn Gia Huy 10/3/2011 1 161 22 22/40 5A1

93 HG005 Hà Gia Khánh 4/11/2011 1 629 22 22/40 5A

94 BDINH020 Nguyễn Quang Kiệt 2/10/2011 1 618 22 22/40 5A7

95 HBIH002 Đỗ Việt Tiến Minh 9/10/2011 1 549 22 22/40 5

247 DBIEN040 Lê Nhật Minh 12/24/2012 1 270 22 22/40 4A

96 PSF005 Nguyễn Nhật Minh 31/1/2012 1 191 22 22/40 4Q1

97 NVTROI005 Trần Minh 7/4/2011 1 853 22 22/40 5I



140 BDINH022 Cao Đức Phát 19/12/2011 1 516 22 22/40

98 HHTH014 Đào Khánh Phương 3/21/2011 1 112 22 22/40 5E

99 QTH005 Nguyễn Minh Quang 6/17/2012 1 972 22 22/40 4A4

100 DCUOG011 Lê Đỗ Huy Sang 10/19/2012 1 580 22 22/40 4A

101 NWT002 Lê Trí Thành 6/1/2011 1 674 22 22/40 5A1

102 DCUOG003 Lưu Đức Thành 7/4/2012 1 270 22 22/40 4B

214 DBIEN007 Nguyễn Khánh Trân 9/6/2011 1 291 22 22/40 5C

103 NSON010 Lê Thanh Tùng 30/8/2011 1 954 22 22/40 5A

104 QTH008 Nguyễn Bách Tùng 9/8/2011 1 305 22 22/40 5A1

105 HTRG003 Vũ Thanh Tùng 5/8/2011 1 459 22 22/40 5A

106 HYEN004 Lê Thị Quỳnh Vi 28/02/2011 1 194 22 22/40 5A


